CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CỦA [TÊN CƠ SỞ] 

QUÝ … NĂM 2015
I. THÔNG TIN CHUNG:

A. THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:
4. Fax:
5. Giám Đốc:
6. Nhân viên phụ trách môi trường:

 Điện thoại di động:
7. Ngành nghề: (nêu ngành nghề sản xuất chính)
8. Tổng số ngày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
9. Nguyên liệu sản xuất: (nêu rõ số lượng sử dụng trong một quý)
10. Sản lượng sản xuất: (sản phẩm/quý)
11. Nhiên liệu, hóa chất tiêu thụ: (nêu rõ số lượng sử dụng trong một quý)
12. Nhu cầu sử dụng điện, nước: (nêu rõ số lượng sử dụng trong một quý)
B. SỰ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP:

13. Thay đổi quy mô sản xuất: (nêu rõ có hay không. Cụ thể:)

14. Thay đổi nguyên, nhiên liệu, hóa chất: (nêu rõ có hay không. Cụ thể:)

15. Thay đổi khác: (nêu rõ có hay không. Cụ thể:)

(Cơ sở tự báo cáo trong thời gian điền biểu mẫu có thay đổi về quy trình công nghệ sản xuất hay thay đổi về quy mô sản xuất, thay đổi các nguyên, nhiên liệu sản xuất (xăng, dầu, củi, gas hoặc nhiên liệu khác cải tiến công nghệ hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường), nêu rõ có hoặc không, nếu có thay đổi ghi cụ thể thay đổi như thế nào so với các hồ sơ pháp lý về môi trường đã được cấp phép và so với báo cáo gần nhất)
II. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:

1. Nước thải: 

- Lưu lượng thải thực tế trong quý (m3/ngày đêm):

- Kết quả phân tích mẫu: (đính kèm bảng kết quả phân tích)

+ Thời điểm lấy mẫu: (ngày, giờ lấy mẫu)

+ Kết quả: 

	Kết quả phân tích nước thải :

	Chỉ tiêu kiểm soát
	ĐVT
	Ngày lấy mẫu môi trường
	Quy chuẩn cho phép

	
	
	__/___/2015
	__/___/2015
	__/___/2015
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


- Nhận xét kết quả: (cơ sở tự so sánh kết quả phân tích nước thải so với nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải theo quy chuẩn nước thải tương ứng, nhận xét kết quả đạt hoặc không đạt so với quy chuẩn. Nếu kết quả không đạt, ghi số lần vượt tiêu chuẩn)
2. Khí thải và môi trường không khí xung quanh:

- Lưu lượng thải thực tế (m3/h):

- Kết quả phân tích mẫu: (đính kèm bảng kết quả phân tích)
+ Thời điểm lấy mẫu: (ngày, giờ lấy mẫu)
+ Kết quả:

	Kết quả phân tích khí thải

	Chỉ tiêu kiểm soát
	ĐVT
	Ngày lấy mẫu môi trường
	Quy chuẩn cho phép

	
	
	__/___/2015
	__/___/2015
	__/___/2015
	

	…
	mg/Nm3
	
	
	
	

	…
	mg/Nm3
	
	
	
	


	Kết quả phân tích không khí xung quanh  

	Chỉ tiêu kiểm soát
	ĐVT
	Ngày lấy mẫu môi trường
	Quy chuẩn cho phép

	
	
	__/___/2015
	__/___/2015
	__/___/2015
	

	…
	mg/m3
	
	
	
	

	…
	mg/m3
	
	
	
	


	Kết quả phân tích tiếng ồn và độ rung  

	Chỉ tiêu kiểm soát
	ĐVT
	Ngày lấy mẫu môi trường
	Quy chuẩn cho phép

	
	
	__/___/2015
	__/___/2015
	__/___/2015
	

	Tiếng ồn
	dBA
	
	
	
	

	Độ rung
	dB
	
	
	
	


- Nhận xét kết quả: (cơ sở tự so sánh kết quả phân tích khí thải, không khí xung quanh, tiếng ồn, độ rung so với nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm theo quy chuẩn tương ứng, nhận xét kết quả đạt hoặc không đạt so với quy chuẩn. Nếu kết quả không đạt, ghi số lần vượt tiêu chuẩn)
3. Chất thải rắn:

	STT
	Loại chất thải
	Khối lượng (kg/quý)
	Biện pháp xử lý
	Ghi chú

	1. 
	Chất thải rắn thông thường
	
	
	

	2. 
	Chất thải nguy hại (nêu rõ từng loại)
	
	
	

	3. 
	Chất thải khác
	
	
	


III. CAM KẾT:

Chúng tôi xin cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

(Địa danh), Ngày       tháng        năm 2015
Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)
